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Luật đầu tư nước ngoài 
của nước Cộng hòa Liên bang Myanmar
do Quốc hội ban hành
Ngày 03 tháng Thadingunt năm 1373

Ngày 02 tháng 11 năm 2012
(Luật quốc hội số 21/2012)

Chương I

Tên gọi và Định nghĩa

1. Luật này được gọi là Luật Đầu tư nước ngoài của Cộng hòa Liên bang Myanmar.

2. Các cụm từ dưới đây có nghĩa tương ứng như sau:

a) “Nhà nước” có nghĩa là nước Cộng hòa liên bang Myanmar;

b) “Uỷ ban đầu tư” có nghĩa là Uỷ ban Đầu tư nước ngoài Liên bang Myanmar được thành lập theo luật này;

c) “Chính phủ” có nghĩa là Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar;

d) “Công dân” bao gồm cả công dân liên kết và công dân nhập tịch

Luật quốc tịch Myanmar 1982 quy định hệ thống quốc tịch đối với công dân Myanmar, gồm 3 nhóm:

- Công dân là hậu duệ của những người sống ở Myanmar từ trước 1823, hoặc tại thời điểm sinh ra có bố mẹ là công dân Myanmar

- Công dân liên kết (tạm dịch từ khái niệm tiếng Anh “associate citizen”) là những người được cấp quốc tịch theo Luật quốc tịch liên bang 1948.

- Công dân nhập tịch(naturalized citizen) là những người sống ở Myanmar trước ngày 4/1/1948 và xin nhập tịch sau 1982.

Myanmar không áp dụng chế độ quốc tịch kép.

Khái niệm công dân bao gồm cả các tổ chức kinh doanh do công dân thiết lập theo luật này.
e) “Người nước ngoài” nghĩa là người không phải là công dân. Khái niệm này bao gồm cả các tổ chức kinh doanh do người nước ngoài thiết lập theo luật này. 
f) “Bên tổ chức đầu tư” là công dân hoặc người nước ngoài đệ trình đề xuất đầu tư lên Uỷ ban;

g) “Đề xuất” là đệ trình hồ sơ theo quy định, do bên tổ chức đầu tư trình Uỷ ban (Đầu tư) để xin phê duyệt đối với dự án đầu tư, bao gồm dự thảo hợp đồng, chứng minh tài chính và các giấy tờ liên quan khác của công ty;
h)  “Giấy phép” là văn bản thể hiện sự đồng ý cho phép của Ủy ban đối với đề xuất;

i) “Vốn nước ngoài” bao gồm các hạng mục sau đây, do người nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp theo giấy phép:

(1) Ngoại tệ.
(2) Tài sản thiết yếu đối với doanh nghiệp mà nước sở tại không có, như máy móc, trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng máy móc và các công cụ;

(3) Các quyền có thể định giá được, bao gồm sở hữu trí tuệ, như giấy phép, nhãn hiệu thương mại, quyền sáng chế, bản quyền, các thiết kế công nghiệp;
(4) Bí quyết công nghệ;

(5) Ngoài các trường hợp ở trên còn bao gồm vốn tái đầu tư từ lợi nhuận tích luỹ của doanh nghiệp hoặc từ  lợi nhuận được chia;

j) “Nhà đầu tư” là người hoặc tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư theo giấy phép;

k) “Ngân hàng” là bất kỳ ngân hàng nào Chính phủ cho phép hoạt động trong lãnh thổ nước Cộng hòa Liên bang Myanmar .

l) “Đầu tư” là các loại hình sở hữu tài sản do nhà đầu tư kiểm soát trong lãnh thổ quốc gia theo luật này. Khái niệm này bao gồm các yếu tố liên quan như sau:
(1) Quyền nhận thế chấp hoặc thực hiện thế chấp các quyền liên quan đến động sản, bất động sản và các tài sản khác;
(2) Cổ phần, cổ phiếu, giấy nợ và chứng khoán của một công ty;

(3) Quyền tài chính hoặc giao dịch tài chính gắn với giá trị bằng tiền theo hợp đồng;
(4) Các quyền sở hữu trí tuệ theo luật pháp hiện hành;

(5) Các quyền đặc nhượng theo luật pháp hoặc hợp đồng, bao gồm quyền thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên;

m) “Người được phép thuê hoặc sử dụng đất”  là người được phép thuê hoặc sử dụng đất và trả phí thuê đất theo mức quy định của nhà nước, trong khoảng thời gian nhất  định.


Chương II

Các ngành kinh tế liên quan

3. Luật này áp dụng đối với các hoạt động kinh tế được quy định tại Thông báo của Ủy ban Đầu tư theo phê chuẩn của Chính phủ Liên bang.
4. Những hoạt động đầu tư  sau thuộc nhóm ngành bị hạn chế hoặc bị cấm:

(a) Các ngành ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của các  dân tộc trong nước;
(b) Các ngành có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân;

(c) Các ngành có thể ảnh hưởng, phá hoại tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

(d) Các ngành gây nguy hiểm hoặc mang theo chất thải độc hại vào trong nước;

(e) Các nhà máy sản xuất hóa chất độc hại hoặc các hoạt động sử dụng hóa chất độc hại như quy định tại các công ước quốc tế.

(f) Các ngành dịch vụ và sản xuất hàng hóa mà công dân có thể đảm nhiệm được quy định trong các thông tư. 

(g) Ngành sử dụng các loại thiết bị, dược phẩm, công nghệ của nước ngoài mà chưa được cấp phép hoặc đang trong qua trình thử nghiệm.
(h) Những ngành trồng cây ngắn- dài hạn và ngành nông nghiệp mà công dân có thể đảm nhiệm được quy định trong các thông tư.

(i) Những ngành chăn nuôi mà công dân có thể đảm nhiệm được quy định trong các thông tư.

(j) Những ngành đánh bắt cá ngoài biển của Myanmar mà công dân có thể đảm nhiệm được quy định trong các thông tư.

(k) Các dự án đầu tư nước ngoài nằm cách biên giới trong vòng 10 dặm, nhưng không bao gồm các khu kinh tế do Chính phủ Liên bang quy định.

5. Theo điều 4, Nhà nước và công dân có thể thực hiện các hoạt động đầu tư thuộc nhóm hạn chế hoặc bị cấm trong trường hợp đặc biệt, vì lợi ích của quốc gia, với sự phê chuẩn của Chính phủ Liên bang.

6. Ủy ban đầu tư thông qua Chính phủ liên bang, trình Quốc hội Liên bang  các dự án đầu tư nước ngoài lớn có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, kinh tế, môi trường và xã hội của đất nước và nhân dân.

Chương III
Mục đích
7. Luật đầu tư nước ngoài nhằm mục đích khai thác các nguồn tài nguyên phong phú của đất nước trên quan điểm phục vụ nhu cầu của quốc gia được ưu tiên hàng đầu; xuất khẩu giá trị thặng dư bất kỳ; tạo ra việc làm mới thông qua việc mở rộng các hoạt động kinh tế; phát triển nguồn nhân lực; phát triển mạnh trên toàn quốc trong từng lĩnh vực công nghệ bao gồm cả việc đạt được những tiêu chuẩn quốc tế về giao thông như xe lửa, tàu thủy, máy bay ..vv; phát triển nguồn năng lượng và điện lực quốc gia bao gồm việc hiện đại hóa công nghệ thông tin, mạng lưới viễn thông, đường cao tốc, ngân hàng và các doanh nghiệp tài chính, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tạo ra doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh kinh tế mang tầm quốc tế.
Chương IV
Các nguyên tắc cơ bản

8. Đầu tư nước ngoài được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây:

a) Xúc tiến và mở rộng xuất khẩu;

b) Sản xuất các loại hàng hóa thay thế nhập khẩu;

c)  Sản xuất các loại hàng hàng hóa cần vốn đầu tư lớn;

d) Tiếp thu trình độ khoa học công nghệ cao và phát triển các hoạt động sản xuất sử dụng kỹ thuật cao; 

e) Phát triển ngành kinh doanh dịch vụ;

f) Hỗ trợ  và trợ giúp sản suất và dịch vụ trong các hoạt động đầu tư;
g) Tạo ra nhiều cơ hội việc làm;

h) Tạo ra các hoạt động kinh doanh sử dụng ít năng lượng;

i) Phát triển vùng;

j) Khai thác và phát triển các nguồn năng lượng mới và mang lại các nguồn tài nguyên tái sinh, năng lượng như năng lượng sinh học;

k) Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ cao;

l) Duy trì và bảo vệ môi trường tự nhiên;
m) Khả năng trao đổi công nghệ và thông tin;
n) Không vi  phạm an ninh cho người dân và chủ quyền quốc gia;
o) Phát triển trình độ và phát minh khoa học kỹ thuật của công dân;
p) Phát triển các ngân hàng và doanh nghiệp liên quan tới ngân hàng theo các khái niệm quốc tế;
q) Tăng cường hiện đại hóa doanh nghiệp dịch vụ phục vụ nhà nước và công dân;
r) Đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước trong cả ngắn và dài hạn về năng lượng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. 



Chương V
Loại hình đầu tư
9. Có thể tiến hành thực hiện một trong các loại hình đầu tư dưới đây:
a) Người nước ngoài được đầu tư 100% vốn nước ngoài trong các ngành được Ủy ban cấp phép.
b) Thành lập liên doanh giữa người nước ngoài và công dân hoặc các tổ chức hay doanh nghiệp nhà nước liên quan;
c) Thực hiện đầu tư theo hình thức nào đó mà hai bên đã cam kết, đồng ý ghi trong hợp đồng.
10.  Các qui định về hình thức đầu tư theo điều 9
(1) Thành lập công ty phải tuân thủ theo luật pháp hiện hành.

(2) Nếu một liên doanh được thành lập theo điều 9 (b), vốn đầu tư trong nước và nước ngoài của liên doanh do người nước ngoài và công dân   thỏa thuận quy định.

(3) Trong trường hợp đầu tư bởi người nước ngoài, Ủy ban sẽ xem xét tổng vốn đầu tư dựa trên thực tế của doanh nghiệp sau khi có giấy phép từ chính phủ liên bang.

(4) Nếu người nước ngoài được tham gia liên doanh với công dân trong các ngành nghề bị cấm, hạn chế có thể đề xuất tỷ lệ vốn nước ngoài phù hợp với các quy định trong các thông tư.

(5)  Theo khoản (a), các luật hiện hành khác của nhà nước sẽ được áp dụng trong việc thực hiện kinh doanh, thanh lý trước khi hết hạn hợp đồng và thanh lý khi chấm dứt hoạt động kinh doanh.



Chương VI
Thành lập Uỷ ban 

11.

(a) Chính phủ sẽ:
(1). Thành lập Ủy ban Đầu tư Myanmar gồm 1 quan chức cấp liên bang làm chủ tịch; các cá nhân thuộc các Bộ có liên quan; chuyên gia thuộc các cơ quan tổ chức chính phủ và các tổ chức phi chính phủ; các ủy viên của Ủy ban đầu tư. 
(2)  Chỉ định Phó Chủ tịch, Thư ký và Đồng Thư ký từ các thành viên trong Ủy ban đầu tư và giao nhiệm vụ cho họ.

(b) Các thành viên của Ủy ban đầu tư không thuộc biên chế Nhà nước có quyền được hưởng lương, phụ cấp và thưởng từ Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Quốc gia.

Chương VII
Nhiệm vụ và Quyền hạn của Uỷ ban Đầu tư

12. Nhiệm vụ của Ủy ban đầu tư như sau:

(a) Đối với việc phê duyệt dự án đầu tư, Ủy ban có trách nhiệm xem xét hồ sơ dự án có tuân theo nguyên tắc quy định tại Điều (4) của Luật này hay không, năng lực tài chính có đảm bảo hay không, tiềm năng kinh tế có đảm bảo hay không, công nghệ có phù hợp hay không, việc bảo vệ môi trường có được tính đến hay không, và các vấn đề khác có liên quan.

(b) Nếu nhà đầu tư không chấp hành nghiêm các quy định của luật này thì tùy theo mức độ để xử lý theo pháp luật của Myanmar

(c) Đối với việc phê duyệt dự án, cần xem xét dự án có đi ngược lại quy định của các luật hiện hành khác hay không.

(d)  Báo cáo các hoạt động liên quan đến Nhà nước Liên bang và Quốc hội Liên bang 6 tháng 1 lần.

(e) Ủy ban đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho Nhà nước các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đầu tư nội địa và nước ngoài.

(f) Ủy ban đầu tư có trách nhiệm quy định và sửa đổi các qui định về loại hình đầu tư, cũng như mức đầu tư và điều kiện đầu tư.

(g) Đối với các dự án đầu tư nước ngoài được Chính phủ liên bang đồng ý cho phép, Ủy ban đầu tư phải phối hợp thống nhất với Chính quyền các bang hoặc khu tự trị có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở bang/khu đó.
(h) Trong trường hợp phát hiện khoáng sản tự nhiên hoặc giá trị khảo cổ học không liên quan đến lĩnh vực được cấp phép đầu tư và không bao gồm trong thỏa thuận gốc trên hoặc dưới mảnh đất mà nhà đầu tư được cho thuê hoặc sử dụng, Ủy ban đầu tư có trách nhiệm thu thập thông tin và thực hiện các biện pháp xử lí cần thiết.

(i) Kiểm tra kiểm soát hoạt động nhà đầu tư có tuân theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn, thông báo của luật, quy định của nhà nước, thỏa thuận trong hợp đồng hay không; nếu vi phạm phải có chế tài và tiếp tục vi phạm cần phải có hành động cưỡng chế theo khuôn khổ pháp luật.

(j) Quy định về các ngành đầu tư không cần miễn giảm thuế.
(k)  Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Nhà nước Liên bang.

13. Quyền của Ủy ban đầu tư được qui định như sau:

(a) Tiếp nhận hồ sơ dự án, mà theo Ủy ban đầu tư, có khả năng khuyến khích thúc đẩy các lợi ích của Nhà nước mà không vi phạm bất cứ luật hiện hành nào;

(b) Cấp giấy phép sau khi có sự chấp thuận của Nhà nước, khi dự án được thông qua;

(c) Cho phép gia hạn hay sửa đổi các điều khoản của giấy phép hoặc thỏa thuận, với điều kiện có sự đề nghị cho gia hạn của pháp nhân có liên quan, trong trường hợp thích hợp.

(d) Yêu cầu nhà đầu tư hay pháp nhân đề nghị cho gia hạn đệ trình các bằng chứng hoặc thông tin cần thiết;

(e) Ban hành các quyết định dừng hoạt động kinh tế, nếu có đủ các bằng chứng về việc vi phạm các điều khoản trong hồ sơ, hợp đồng và tài liệu liên quan đến giấy phép;

(f) Chấp thuận hoặc từ chối việc ngân hàng của người đề nghị hay nhà đầu tư tiến hành các hoạt động chuyển khoản và chỉ đạo ngân hàng về những việc có liên quan đến vấn đề tài chính.

14.  Ủy ban đầu tư có quyền thành lập các Hội đồng và các Tiểu ban khi cần thiết.

15. Ủy ban đầu tư có trách nhiệm báo cáo hoạt động trong các cuộc họp của Nội các.

16. Tiến độ và tình trạng của các hoạt động đầu tư được cấp phép bởi Ủy ban đầu tư phải được báo cáo đến Nhà nước Liên bang định kỳ 6 tháng 1 lần.



Chương VIII
Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư
17.  Nghĩa vụ của nhà đầu tư như sau:

a) Tuân theo luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

b) Nhà đầu tư thành lập công ty sau đó tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật hiện hành của Myanmar.

c) Tuân theo quy định và luật được đề cập trong giấy phép, chỉ thị, công văn hướng dẫn, thông báo, thông tư, quy trình thủ tục được ban hành và hướng dẫn theo luật này.

d) Việc thuê và sử dụng bất động sản phải tuân theo quy định trong thỏa thuận và quy định của Ủy ban đầu tư.

e) Tiến hành việc thuê bất động sản, chuyển khoản, hoạt động kinh tế được phép chỉ sau khi có giấy phép của Ủy ban đầu tư về việc cho phép đầu tư và nội dung hoạt động đầu tư.

f) Không chỉnh sửa trái phép địa thế, đường bao của phần đất được cho thuê  hay sử dụng.

g) Báo cáo ngay lập tức cho Ủy ban đầu tư khi khoáng sản tự nhiên hoặc giá trị khảo cổ học không liên quan tới lĩnh vực được cấp phép, không bao gồm trong thỏa thuận gốc, được tìm thấy trên hoặc dưới mảnh đất nhà đầu tư được thuê hay sử dụng. Nếu Ủy ban đầu tư cho phép, nhà đầu tư có thể tiếp tục hoạt động trên mảnh đất đó, Nếu không, nhà đầu từ phải chuyển đến mảnh đất thay thế khác.

h) Hoạt động đầu tư không được gây ô nhiễm môi trường và phải tuân theo luật pháp hiện hành.

i) Đối với công ty nước ngoài, khi muốn bán toàn bộ cổ phần cho cá nhân nước ngoài hay công ty nước ngoài đã được đăng ký, việc chuyển nhượng này phải tuân theo luật pháp hiện hành, sau khi trình và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban đầu tư.

j) Đối với công ty nước ngoài, khi bán 1 phần cổ phần cho pháp nhân trong hoặc ngoài nước, việc chuyển nhượng này phải được đăng ký và tuân theo luật pháp hiện hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban đầu tư.

k) Việc chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh được nhà đầu tư thực hiện với doanh nghiệp, bộ ngành hay tổ chức có liên quan trong hợp đồng.

18. Quyền của nhà đầu tư như sau:

(a) Quyền được bán, thay đổi và chuyển nhượng dự án đầu tư theo pháp luật hiện hành khi có sự chấp thuận của Ủy ban đầu tư.

(b) Đối với công ty nước ngoài, được phép chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người nước ngoài hoặc công ty nước ngoài.

(c) Có quyền xin chấp thuận của Ủy ban đầu tư về việc mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc tăng vốn nước ngoài.

(d) Trình lên Ủy bản đầu tư về việc xem xét và chỉnh sửa các quyền nhằm được hưởng tối đa quyền lợi được quy định trong luật hiện hành.

(e) Phản ánh với Ủy ban đầu tư về quyền lợi theo luật này và yêu cầu Ủy ban đầu tư thực hiện các hành động cần thiết.

(f) Trình lên Ủy ban về việc cấp thêm quyền lợi khi có các phát minh mới, cải thiện chất lượng xuất khẩu, tăng cường khả năng của sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

(g) Có quyền được gia hạn thời gian miễn giảm thuế quy định trong Điều 12 từ Ủy ban đầu tư khi có chấp thuận của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại khu vực kém phát triển, nghèo nàn về cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin liên lạc.



Chương IX
Hợp đồng
19. Khi có nhu cầu tiến hành đầu tư, nhà đầu tư hay người đề xướng phải trình hồ sơ dự án lên Ủy ban đầu tư theo quy định để xin cấp phép.

20. Ủy ban đầu tư:

(a) Có quyền nhận hoặc từ chối hồ sơ dự án trong vòng 15 ngày sau khi kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ nhận được tuân theo Điều 19.

(b) Cấp phép hoặc từ chối dự án trong vòng 90 ngày cho bên nộp hồ sơ kể từ ngày hồ sơ được nhận.

21.  Nhà đầu tư hoặc người đề xướng sẽ thành lập doanh nghiệp đầu tư sau khi hợp đồng cần thiết được ký kết với bộ ngành, tổ chức Nhà nước có liên quan hoặc pháp nhân, tổ chức sau khi nhận được giấy phép cấp bởi Ủy ban đầu tư.

22. Ủy ban đầu tư có quyền, khi nhận được xin phép của người có liên quan, chấp thuận bổ sung hoặc sửa đổi điều kiện của hợp đồng hoặc thỏa thuận đầu tư khi cần thiết.



Chương X

Bảo Hiểm

23.  Nhà đầu tư phải thực hiện việc mua bảo hiểm theo quy định từ các công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Myanmar.



Chương XI
Tuyển dụng nhân sự

24. Nhà đầu tư:

(a) Đối với các ngành đòi hỏi kỹ thuật, việc tuyển dụng các lao động lành nghề, các chuyên gia, nhân viên là công dân phải đảm bảo yêu cầu sau: giai đoạn 1: trong hai năm đầu tiên tối thiểu đạt 25%; giai đoạn 2: trong hai năm tiếp theo tối thiểu đạt 50%; giai đoạn 3: trong hai năm tiếp theo tối thiểu đạt 75% tổng số lao động. Tuy nhiên, Ủy ban có thể điều chỉnh giới hạn thời gian phù hợp cho các doanh nghiệp.
(b)  Lên kế hoạch, chương trình đào tạo và đào tạo cho nhân sự bản địa nhằm tăng cường kỹ năng, trình độ để sử dụng và thỏa mãn khoản (a);

(c) Chỉ tuyển dụng công dân trong trường hợp doanh nghiệp không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật;

(d)  Chủ động tuyển dụng sắp xếp nhân sự với Sở Lao động hoặc các cơ sở môi giới lao động;

(e) Tuyển dụng công nhân, kỹ sư và nhân sự là công dân có kỹ năng phải bao gồm hợp đồng lao động ký kết giữa hai bên tuân theo luật pháp và quy định hiện hành.

(f) Không được xây dựng hệ số lương khác biệt giữa công dân bản địa và người nước ngoài khi có cùng bậc trình độ.  

25.  Người nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp được cấp phép được quyền trình lên Ủy ban đầu tư để xin giấy phép làm việc (Work permit) và thị thực (stay permit) cấp bởi chính phủ Myanmar.

26.  Nhà đầu tư:

(a) Hoàn thiện hợp đồng lao động, để ký kết tuyển dụng lao động, tuân theo quy định hiện hành;

(b) Đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi cho người lao động tuân theo luật lao động hiện hành và các quy định có liên quan, bao gồm lương tối thiểu, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, quyền và trách nhiệm của người lao động và người tuyển dụng lao động trong từng hợp đồng cụ thể về làm thêm giờ, các khoản đền bù, trợ cấp xã hội, và các khoản bảo hiểm có liên quan cho người lao động;

(c) Giải quyết mọi bất đồng phát sinh giữa người tuyển dụng và công nhân, kỹ sư hay nhân sự tuân theo luật hiện hành.



Chương XII
Miễn và Giảm thuế

27. Ủy ban có quyền, nhằm phục vụ mục đích thúc đẩy đầu tư nước ngoài, cấp cho nhà đầu tư các ưu đãi miễn hoặc giảm thuế được đề cập trong khoản (a) dưới đây. Thêm vào đó, Ủy ban có quyền cấp bất kỳ hoặc nhiều hơn một hoặc tất cả các ưu đãi miễn hay giảm thuế:

(a) Đối với các doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, được miễn thuế thu nhập 5 năm liên tiếp, bao gồm năm bắt đầu tiến hành sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ; trong trường hợp nhằm phục lợi ích quốc gia, việc miễn giảm thuế có thể kéo dài thêm trong khoản thời gian hợp lý tùy thuộc vào sự thành công của doanh nghiệp được tiến hành đầu tư;

(b) Miễn hoặc giảm thuế thu nhập đối với lợi nhuận từ việc kinh doanh nếu lợi nhuận này được giữ trong quỹ dự phòng và tái đầu tư vào doanh nghiệp trong vòng 1 năm kể từ khi quỹ được thành lập.

(c) Quyền được tăng tốc độ khấu hao đối với máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng hoặc tài sản khác sử dụng cho doanh nghiệp, tại một mức cố định do Ủy ban đầu tư quy định nhằm phục vụ mục đích xử lý thuế thu nhập;

(d)  Khi hàng hóa sản xuất bởi doanh nghiệp được đem xuất khẩu, miễn 50% thuế thu nhập đối với lợi nhuận từ việc xuất khẩu này;

(e) Quyền được trả thuế thu nhập trên phần thu nhập của người ngoại quốc nói ở trên với mức áp dụng cho công dân sinh sống tại Myanmar;

(f) Quyền được giảm trừ từ phần thu nhập chịu thuế bằng các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp do yêu cầu thực tế, tiến hành bên trong Myanmar;

(g) Quyền được lũy kế tối đa 3 năm kể từ năm lỗ phát sinh với điều kiện phần lỗ đó phát sinh trong vòng 2 năm kể từ sau khi kết thúc giai đoạn miễn giảm thuế ban đầu được đề cập trong khoản (a) đối với từng doanh nghiệp;

(h) Miễn hoặc giảm phí hải quan hoặc các loại thuế nội địa khác hoặc cả hai đối với máy móc, trang thiết bị, linh kiện và nguyên vật liệu phải nhập khẩu do đòi hỏi thực tế trong quá trình xây dựng của doanh nghiệp.

(i) Miễn hoặc giảm phí hải quan hoặc các loại thuế nội địa khác hoặc cả hai đối với nguyên vật liệu thô nhập khẩu cho 3 năm đầu tiên bắt đầu hoạt động dây chuyền sản xuất sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng.

(j) Miễn hoặc giảm thuế hoặc các phí nội địa khác đối với máy móc, trang thiết bị, linh kiện và dụng cụ tối cần thiết phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong quá trình đầu tư dưới sự cho phép của Ủy ban đầu tư.

(k) Miễn hoặc giảm thuế thương mại đối với sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài.


Chương XIII
Bảo lãnh của chính phủ
28.  Nhà nước đảm bảo mọi doanh nghiệp kinh tế thành lập theo giấy phép sẽ không bị quốc hữu hóa trong thời hạn quy định tại hợp đồng hoặc trong thời hạn gia hạn nếu đã được gia hạn. Trường hợp hãn hữu, nếu việc quốc hữu hóa được tiến hành vì lợi ích của cộng đồng, việc đền bù sẽ được thực hiện dựa trên giá thị trường tại thời điểm đó.

29.  Đối với doanh nghiệp đầu tư được chấp thuận bởi Nhà nước nước liên bang thông qua giấy phép của Ủy ban đầu tư sẽ không bị thanh lý trước khi hết thời hạn của giấy phép nếu không có đầy dủ lý do thỏa đáng.

30.  Khi kết thúc thời hạn hợp đồng, Nhà nước đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài các quyền họ được hưởng, đảm bảo phần ngoại tệ cho khoản vốn đầu tư đã thực hiện.


Chương XIV
Quyền sử dụng đất

31. Ủy ban đầu tư có quyền cho phép nhà đầu tư thuê hoặc sử dụng đất phục vụ cho yêu cầu thực tế của công việc kinh doanh tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, công nghiệp hay nông nghiệp, chăn nuôi con giống và khối lượng đầu tư trong thời gian ban đầu là 50 năm. 
32.  Ủy ban đầu tư có quyền cho phép nhà đầu tư có nguyện vọng tiếp tục triển khai công tác đầu tư, sau khi hết thời hạn cấp phép nêu trong điều 26, gia hạn thêm 10 năm tiếp theo tùy thuộc vào khối lượng và loại hình kinh doanh và 10 năm tiếp nữa sau khi kết thúc 10 năm đầu tiên.

33.  Ủy ban đầu tư có quyền, nhằm phục vụ việc thúc đẩy đầu tư nước ngoài, cho phép hoạt động đầu tư được tiến hành dưới mọi hình thức kinh doanh trên mảnh đất hợp pháp, được đăng ký dưới tên người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc cho thuê đất, tuân theo luật hiện hành khi có sự chấp thuận của Nhà nước.

34.  Ủy ban đầu tư có quyền, tùy thuộc từng thời kỳ, quy định mức giá cho thuê đất đối với đất sở hữu bởi các bộ ngành và tổ chức Nhà nước với sự chấp thuận của Nhà nước.

35. Nhà đầu tư có quyền tiến hành hoạt động nông nghiệp, sản xuất nông sản trên đất nông nghiệp dành cho công dân bản địa khi và chỉ khi doanh nghiệp thành lập dưới dạng liên doanh với nhà đầu tư bản địa theo hệ thống hợp đồng nông nghiệp, tương ứng với mùa vụ nhằm phục vụ lợi ích chung. 
36. Nhằm phục vụ phát triển kinh tế khu vực nông thôn, Ủy ban có quyền, khi có sự cho phép của Nhà nước, cho phép người đầu tư vào nơi kém phát triển, thiếu thốn cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở thông tin liên lạc, được thuê đất với thời hạn dài hơn thời hạn quy định trong luật.


Chương XV
Vốn nước ngoài

37. Ủy ban đầu tư có quyền cho đăng ký lượng vốn đầu tư của nhà đầu tư tương ứng với loại ngoại tệ chấp nhận bởi ngân hàng. Vì vậy, trong hồ sơ đăng ký phải nêu rõ loại ngoại tệ.

38.  Trong trường hợp thanh lý công việc kinh doanh, pháp nhân mang vốn ngoại tệ vào được phép rút vốn ngoại tệ ra, phần ngoại tệ pháp nhân đó được quyền rút ra được quy định bởi Ủy ban đầu tư, trong thời gian quy định.



Chương XVI
Quyền chuyển ngoại tệ

39. Nhà đầu tư có quyền chuyển khoản ngoại tệ tương ứng ra nước ngoài thông qua ngân hàng được chấp thuận tham gia thanh toán quốc tế bởi Nhà nước, với tỷ giá tại thời điểm đó:

(a) Phần ngoại tệ sở hữu bởi pháp nhân mang ngoại tệ vào;

(b) Phần ngoại tệ của người mang ngoại tệ vào được Ủy ban đầu tư cho phép rút ra;

(c) Lợi nhuận hàng năm mà pháp nhân mang ngoại tệ vào nhận được;

(d)  Số dư hợp pháp, sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thuế theo trình tự được quy định, bao gồm giảm trừ chi phí phát sinh phục vụ cho pháp nhân và gia đình trong quá trình sinh sống, bênh cạnh lương và thu nhập hợp pháp của pháp nhân trong quá trình làm việc tại Myanmar.



Chương XVII
Các vấn đề liên quan đến ngoại tệ

40. Nhà đầu tư

(a) Được chuyển ngoại tệ liên quan ra nước ngoài thông qua các ngân hàng được nhà nước cho phép thực hiện giao dịch quốc tế, với tỷ giá hối đoái chính thức hiện thời.

(b) Có thể thực hiện tất cả các giao dịch tài chính liên quan đến doanh nghiệp qua các tài khoản ngoại tệ cho phép và tài khoản bằng đồng kyat tại các ngân hàng được Nhà nước cho phép thực hiện giao dịch quốc tế.

41. Người nước ngoài làm việc trong một tổ chức kinh tế được cấp phép phải mở một tài khoản ngoại tệ và một tài khoản đồng kyat tại các ngân hàng được Nhà nước cho phép thực hiện giao dịch quốc tế.



Chương XVIII
Xử phạt hành chính
42. Ủy ban có thể đưa ra xử phạt hành chính hoặc hình phạt đối với chủ đầu tư vi phạm các thủ tục, thông báo, chỉ thị, hướng dẫn, hoặc bất kỳ điều kiện khác được ban hành dưới luật này như sau: 
(a) Cảnh báo;
(b) Rút giấy phép;

(c) Dừng việc miễn thuế tạm thời; 

(d) Đưa vào danh sách đen “Blacklist” các doanh nghiệp vi phạm và sẽ không được cấp phép trong tương lai.



Chương XIX
Giải quyêt tranh chấp
43.  Giải quyết tranh chấp trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan đến đầu tư.
(a) Tranh chấp phát sinh giữa các bên phải được xử lý một cách thân thiện;

(b) Nếu không tìm ra giải pháp để giải quyết tranh chấp theo tiểu khoản (a) ở trên:
(i) Nếu các cách giải quyết tranh chấp không được nêu trong hợp đồng liên quan, chúng phải được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Myanmar.

(ii) Nếu các cách giải quyết tranh chấp được nếu trong hợp đồng liên quan, chúng phải được giải quyết theo đúng cách đã thỏa thuận trong hợp đồng.



Chương XX

Các điều khoản chung

44. Ủy ban nghiên cứu kỹ lưỡng và cho phép các nhà đầu tư đề xuất việc liên doanh với nhà nước hoặc các doanh nghiệp Myanmar để hình thành các doanh nghiệp có mức vốn đầu tư lớn như khai thác dầu thô, khí thiên nhiên và khai thác khoáng sản khác. Việc phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ giữa nhà đầu tư và chính phủ hay doanh nghiệp Myanmar tuân theo qui định về vốn của nhà đầu tư, kiểm tra đầy đủ về năng lực điều tra, đo lường, khai thác để đạt được một mức kinh tế mà đáp ứng được nhu cầu năng lượng cho chính phủ và người dân Myanmar, và xuất khẩu phần thặng dư.

Nếu doanh nghiệp đầu tư liên doanh đó sản xuất có lợi nhuận thì  được quyền phân phối các lợi ích giữa nhà đầu tư và Chính phủ và các bộ ngành của Chính phủ hoặc tổ chức của Chính phủ, công dân có thẩm quyền kiểm soát các lợi ích.

45. Đảm bảo rằng nhà đầu tư theo luật này là người đang đầu tư với vốn nước ngoài theo luật đầu tư nước ngoài của nước Cộng hòa liên bang Myanmar (Luật Hội đồng khôi phục trật tự và luật pháp quốc gia số 10/1988).
46. Nếu có bất cứ bằng chứng đầy đủ nào cho thấy việc cố ý làm trái và cung cấp sai các thông tin về thống kê, tài liệu, tài chính và các tài liệu liên quan đến việc bổ nhiệm nhân viên, hoa hồng, thì các cơ quan và tổ chức chính phủ liên quan sẽ đưa doanh nghiệp vi phạm ra khởi tố.

47. Trong bất cứ luật hiện hành nào khác, nếu có bất cứ vấn đề nào mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào trong luật này sẽ được thực hiện theo luật này.

48. Ủy ban đầu tư sẽ tổ chức các cuộc họp theo quy định.

49. Các quyết định của Ủy ban đầu tư được thực hiện theo quyền hạn của luật này sẽ là các quyết định cuối cùng. 
50. Sẽ không có kiện cáo đối với bất kỳ thành viên nào của Uỷ ban hoặc Hội đồng Ủy ban hay Cơ quan hoặc công chức Nhà nước thực hiện nhiệm vụ bằng bất cứ hành động nào theo luật này. 

51. Để thực hiện các điều khoản quy định trong Luật này, Bộ Kế hoạch và Phát triển kinh tế quốc gia hoặc bất cứ tổ chức theo qui định nào khác:

(a) Phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của văn phòng Ủy ban đầu tư;

(b) Phải trả các kinh phí cho hoạt động của Ủy ban đầu tư.

52. Nhà đầu tư, hoạt động đầu tư thực hiện theo giấy phép đầu tư của Ủy ban đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài của Cộng hòa Myanmar (Luật Hội đồng khôi phục trật tự và luật pháp quốc gia số 10/1988) mà mâu thuẫn với các qui định của luật này, phải được tiếp tục thực hiện và hưởng lợi cho đến khi kết thúc thời hạn theo các quy định trong giấy phép đã được cấp và các quy định trong hợp đồng liên quan.

53. Ủy ban đầu tư sẽ phải đệ trình lên kỳ họp quốc hội gần nhất trong trường hợp liên quan đến điều 3 và 5 khi doanh nghiệp đầu tư nước ngoài gây hại đến lợi ích nhà nước và công dân.
54.  Trong trường hợp một điều khoản của luật này đi ngược với văn bản quốc tế được phê chuẩn bởi liên bang Myanmar, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ tuân theo văn bản quốc tế và các điều khoản trong các thỏa thuận đó.
55.  Trước khi các quy định và các hướng dẫn thực hiện của luật này được ban hành, trong trường hợp hành vi không vi phạm luật này, sẽ được điều chỉnh liên tục bởi các quy định và các hướng dẫn của luật đầu tư nước ngoài liên bang Myanmar (Luật Hội đồng khôi phục trật tự và luật pháp quốc gia số 10/1988). 

56. Qui định về các hướng dẫn dưới luật:

(a) Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày luật này được thông qua, Bộ Kế hoạch và Phát triển kinh tế quốc gia ban hành các qui định và thông tư hướng dẫn, dưới sự phê duyệt của chính phủ liên bang và sự nhất trí của Ủy ban đầu tư.

(b)  Ủy ban đầu tư có thể đưa ra các thông báo, chỉ thị, hướng dẫn và các trình tự, thủ tục về đầu tư.
Tôi ký thông qua luật này và hủy bỏ luật Na Wa Ta 10/1988 theo hiến pháp Cộng hòa liên bang Myanmar

U Thein Sein

Tổng thống

Cộng hòa liên bang Myanmar
(Từ văn phòng tổng thống nước Cộng hòa liên bang Myanmar)
